ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 

BÀI 17 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI
Câu 1. Nội bộ Tân Việt cách mạng đảng phân hóa vì sao?

a. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lê nin có ảnh hưởng đến số đảng viên trẻ của Tân Việt .

b. Nội bộ Tân Việt không thống nhất.

c. Tác động của tình hình thế giới vào Việt Nam.

d. Sự vận động hợp nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 2. Tư tưởng của Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng nào?

a. Chủ nghĩa dân tộc.

b. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

c. Chủ nghĩa Mác- Lênin.
d. Chủ nghĩa dân sinh.

Câu 3. Đảng viên của Việt Nam Quốc dân đảng bao gồm những thành phần nào?

a. Học sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức trẻ.

b. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ.

c. Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nông dân khá giả, thân hào địa chủ, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.

d. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, địa chủ, phong kiến.

Câu 4. Nhân vật nào đã đứng đầu Công hội (bí mật) ở Sài Gòn- Chợ Lớn năm 1920?

a. Phạm Hồng Thái.


b. Tôn Đức Thắng.

c. Phó Đức Chính.


d. Nguyễn Thái Học

Câu 5. Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929  những người cộng sản Việt Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?

a. Do phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh.

b. Do phong trào dân tộc và dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công - nông theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh.

c. Trước sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam Quốc dân đảng tan rã.

d. Sự phát triển mạnh của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt.

Câu 6. Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là gì?

a. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.

b. Biểu hiện sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

c. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập ĐCS Việt Nam.

d. Ba tổ chức cộng sản là bước đi sai lầm trong phong trào cách mạng VN những năm 30 của TK XX.

Câu 7. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) nơi diễn ra sự kiện nào?

a. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3/1929)

b. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929)

c. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929)

d. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng (7/ 1929)

Câu 8. Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản Đảng là gì?

a. Báo người nhà quê.

b. Báo búa liềm.

c. Báo Thanh niên.


d. Báo nhân đạo.

Câu 9. An Nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức nào?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

b. Các hội viên tiên tiến trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì.

c. Các hội viên tiên tiến của Đảng Tân Việt cách mạng Đảng.

d. Số còn lại của Việt Nam Quốc dân Đảng.

Câu 10. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm 1929 có sự hạn chế gì?

a. Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành đảng viên, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau.

b. Phong trào cách mạng Việt Nam có những tổn thất, thiệt hại.

c. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại.

d. Thực dân Pháp tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng.
BÀI 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
Câu 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập (3/2/1930) tại Hương Cảng vì nhiều lí do? Lí do nào sau đây không đúng?

a. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản.

b. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc đó.

c. Yêu cầu của Quốc tế cộng sản.

d. Để thay thế vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 2. Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

a. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

b. Thực hiện cuộc cách mạng ruộng đất cho triệt để.

c. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc.

d. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc.

Câu 3. Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng:

a. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng do đồng chí Trần Phú soạn thảo .

b. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. 

c. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời và lấy tên đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương.

d. Quyết định lấy tên đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 4. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp:

a. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào dân tộc, dân chủ.

b. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân.

c. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

d. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào nông dân.

Câu 5. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự ra đời  Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930?

a. Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.

b. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo của cách mạng.

c. Mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của cách mạng Việt Nam.

d. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

e. Là sự chuẩn bị tất yếu có tính quyết định cho bước phát triển nhảy vọt về sau của Việt Nam.

Câu 6. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là kết quả tất yếu của

a. phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1919-1926.

b. cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

c. phong trào công nhân trong những năm 1925-1927.

d. phong trào công nhân trong những năm 1919-1925.

Câu 7.  Ai là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Nguyễn Hồng Sơn                                     B. Ngô Gia Tự.

C. Nguyễn Ái Quốc.



D. Lê Hồng Phong.

Câu 8. Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng Sản Đông Dương diễn ra ở đâu?

A. Ma Cao ( Trung Quốc).

B. Hồng Công ( Trung Quốc).
 C. Pác Bó  .

D. Hà Nội

Câu 9.  Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở

A. Thái Nguyên.




B. Cao Bằng.

C. Hương Cảng - Trung Quốc.


D. số nhà 5D phố Hàm Long - Hà Nội.

Câu 10. Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta là ai?

A. Nguyễn Ái Quốc                   
B. Trần Phú                      
C. Trường Chinh                          
D. Lê Duẩn

BÀI 19. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1935
Câu 1. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

a. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp.

b. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp.

c. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp.

d. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp.

Câu 2. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp đã làm gì?

a. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.

b. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.

c. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.

d. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa.

Câu 3.Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?

a. Nông nghiệp.

b. Công nghiệp.
c. Xuất khẩu.

d. Thủ công nghiệp.

Câu 4. Cuộc đấu tranh ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã làm cho chính quyền thực dân phong kiến ở đây như thế nào?

A. Tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã.


B. Sụp đổ hoàn toàn từ tỉnh đến huyện.

C. Không bị ảnh hưởng gì nhiều.


D. Được tăng cường mạnh hơn.
Câu 5. Chính quyền cách mạng ở Nghệ-Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì

a. Chính quyền đầu tiên của công nông.

b. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.

c. Hình thức của chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga).

d. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới
Câu 6. Năm 1930 Nghệ Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất vì sao?

a. Là nơi bị thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất

b. Là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

c. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông nhất.

d. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, là nơi có chi bộ Đảng hoạt động mạnh.

Câu 7. Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện ở đâu?

a. Vinh.

b. Hà Nội.

c. Nghệ Tĩnh.


d. Huế.

Câu 8. Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng lao động Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới đó là
a. Phản đối thực dân Pháp bắt lính người Việt sang tham chiến ở Pháp trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).

b. Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5/1930.

c. Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5/1932.

d. Cuộc đấu tranh của công nhân cảng Ba son.

Câu 9. Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

a. nhiều thành phần giai cấp, tôn giáo.

b. công nhân và nông dân.

c. Liên minh tư sản và địa chủ.


d. Binh lính và công nhân.

Câu 10. Từ tháng 9/1930, phong trào cách mạng 1930 - 1931 dần đạt tới đỉnh cao là vì
a. Phong trào diễn ra khắp cả nước.

b. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang và thành lập chính quyền Xô Viết.
c. Đã thực hiện liên minh công nông vững chắc.

d. Đã kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.
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